7. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

1. Tên học phần
: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

                            
(DATA STRUCTURES & ALGORITHMS)

2. Mã học phần
: CNTT210
3. Số tín chỉ
: 3(2/1/6)

4. Trình độ
:  Cao đẳng

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp
: 60  tiết 
· Lý thuyết
: 30 tiết 

· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 105 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật như:

· Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.

· Danh sách liên kết và các thao tác trên danh sách liên kết.

· Cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm.

Kỹ năng:

· Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp.

· Lập trình trên danh sách liên kết và cây nhị phân tìm kiếm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Các khái niệm và giải thuật liên quan đến thao tác tìm kiếm và sắp xếp, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm.

· Khả năng tư duy, phân tích và tối ưu giải thuật ứng dụng trong lập trình.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và chương trình dịch ngôn ngữ lập trình C/C++ 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.

Tài liệu tham khảo:

[2] Trần Hạnh Nhi - Dương Anh Đức-Hoàn Kiếm, Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Trường ĐHKHTN Tp. HCM, 2003.

[3] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 0
	Mở đầu
	1
	1
	
	2
	

	Chương 1
	Tìm kiếm và sắp xếp
	11
	5
	6
	16
	

	§1
	Tìm kiếm
	4
	2
	2
	6
	

	§2
	Sắp xếp
	7
	3
	4
	10
	

	Chương 2
	Cấu trúc dữ liệu động
	24
	14
	10
	38
	

	§3
	Danh sách liên kết
	1
	1
	0
	2
	

	§4
	Danh sách liên kết đơn
	16
	8
	8
	24
	

	§5
	Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
	3
	1
	2
	4
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	4
	4
	0
	8
	

	Chương 3
	Cây
	21
	9
	12
	30
	

	§7
	Cấu trúc cây
	3
	3
	0
	6
	

	§8
	Cây nhị phân tìm kiếm
	14
	6
	8
	20
	

	
	Ôn tập và kiểm tra thực hành
	4
	
	4
	4
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	3
	1
	2
	4
	

	
	TỔNG
	60
	30
	30
	90
	


Chương 0: MỞ ĐẦU 

1.Cấu trúc dữ liệu ( Data Structure )

2.Giải thuật  ( Algorithm )

3.Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chương 1 : TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

§1 : TÌM KIẾM (SEARCHING)

1.1. Bài toán tìm kiếm

1.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)

1.2.1. Ý tưởng của giải thuật

1.2.2. Cài đặt

1.2.3. Thuật toán cải tiến

1.3. Tìm nhị phân (Binary Search)

1.3.1. Ý tưởng của giải thuật

1.3.2. Cài đặt 

§2: SẮP XẾP 

2.1. Bài toán sắp xếp

2.2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)

2.2.1. Ví dụ minh họa

2.2.2. Ý tưởng của giải thuật

2.2.3. Cài đặt

2.3. phương pháp phân hoạch (Quick Sort)

2.3.1. Ý tưởng của giải thuật

2.3.2. Ví dụ minh họa

2.3.3. Cài đặt

Chương 2 : CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG
§3 : DANH SÁCH LIÊN KẾT (LINK LIST)

3.1. Biến không động và biến động

3.1.1. Biến không động

3.1.2. Biến động

3.2. Danh sách liên kết 

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Các loại danh sách liên kết 

§4  : DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN 

4.1. Cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

4.2. Các thao tác cơ bản trên  danh sách liên kết đơn

4.2.1. Khởi tạo danh sách

4.2.2. Tạo một phần tử của danh sách có khóa  x 

4.2.3. Chèn một phần tử vào danh sch

4.2.3.1. Chèn vào đầu danh sách

4.2.3.2. Chèn vào cuối danh sách

4.2.3.3. Chèn vào sau phần tử q trong danh sách

4.2.4. Duyệt danh sách

4.2.5. Xóa một phần tử của danh sách

4.2.5.1. Xóa phần tử ở đầu danh sách

4.2 5.2. Xóa phần tử sau phần tử q trong danh sch

4.2.5.3. Xóa phần tử có khóa x trong danh sách

4.2.6. Xóa toàn bộ danh sách

§5:  SẮP XẾP TRÊN DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN 

5.1. Phương án 1: Thay đổi vùng dữ liệu

(Sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ trực tiếp)

5.2. Phương án 2: Thay đổi mối liên kết 
(Sắp xếp bằng phương pháp phân hoạch)

Chương 3 : CÂY
§7: CẤU TRÚC CÂY 

7.1.. Định nghĩa 

7.2. Một số khái niệm cơ bản

7.3. Cây nhị phân

7.3.1. Định nghĩa

7.3.2. Biểu diễn cây nhị phân

§8 : CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 

8.1. Định nghĩa 

8.2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm

8.2.1. Thêm một node vào cây

8.2.2. Tạo cây 

8.2.3. Duyệt cây 

8.2.4. Tìm phần tử có khóa x

8.2.5. Xóa phần tử có khóa x

8.2.6. Xóa toàn bộ cây

14. Phê duyệt
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